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Câu 1: Quyết định chính thức thành lập tổ chức Liên hợp quốc được thông qua ở đâu? 

 A. Pốtxđam (Đức)  B. Xan Phanxixcô (Mĩ) 

 C. Ianta (Liên Xô)  D. Vecxai (Pháp) 

Câu 2: Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô đạt được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, đó là 

 A. hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. 

 B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất. 

 C. xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. 

 D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới. 

Câu 3: Quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập là 

A. In-đô-nê-xi-a B. Lào C. Cam-pu-chia. D. Việt Nam. 

Câu 4: Thắng lợi lớn nhất của các hình thức đấu tranh ở Mĩ Latinh từ các thập kỉ 50-90 của thế kỉ XX 

là 

A. chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc, dân chủ được  

thiết lập. 

 B. các nước Mĩ Latinh vươn lên phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp. 

 C. nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha. 

 D. các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ. 

Câu 5: Ai là người khởi xướng đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc tháng 12 năm 1978? 

 A. Đặng Tiểu Bình. B. Mao Trạch Đông. C. Tôn Trung Sơn. D. Cao Âu Lạc. 

Câu 6: Sự kiện nào sau đây đánh dấu sụp đổ về căn bản chế độ thực dân kiểu cũ ở châu Phi? 

     A. Những thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla (1975). 

     B. Nam Phi ban hành Hiến pháp xóa bỏ chế độ Apácthai (1993). 

     C. 17 nước châu Phi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh (1960). 

     D. Nhân dân Nam Phi và Ănggôla cùng tuyên bố độc lập (1993). 



Câu 7: Nhân tố khách quan nào sau đây đã giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

 A. Tác động của xu thế toàn cầu hóa.  B. Sự giúp đỡ và viện trợ của Liên Xô. 

 C. Sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong nước. D. Viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mácsan. 

Câu 8: Trong khoảng nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây 

chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới? 

 A. Bồ Đào Nha. B. Mĩ. C. Tây Ban Nha. D. Phần Lan. 

Câu 9: Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai đến năm 2000 là 

 A. Hướng về các nước châu Á. 

 B. Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á. 

 C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

 D. Coi trọng quan hệ với Tây Âu. 

Câu 10: Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa 

(ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã 

 A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn.  

 B. làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế.  

 C. chuyển quan hệ hai nước từ thể đối đầu sang đồng minh chiến lược. 

 D. góp phần làm giảm tình trạng đối đầu trong quan hệ quốc tế.  

Câu 11:Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi nào? 

A. Tổ chức hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động. 

B. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. 

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể. 

Câu 12: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chủ yếu vào 

lĩnh vực nào?  

A. Nông nghiệp.      B. Giao thông vận tải. 

C. Công nghiệp.      D. Thương nghiệp. 

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo 

A. Thanh niên.      B. An Nam trẻ. 

C. Người nhà quê.                 D. Người cùng khổ. 

Câu 14: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá lí luận nào dưới đây vào Việt Nam? 

A. Chủ nghĩa Mác- Lênin.                B. Lí luận giải phóng dân tộc. 



C. Chủ nghĩa Tam dân.                D. Tư tưởng đấu tranh giai cấp. 

Câu 15: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) là 

     A. tự do và dân chủ.                                                          B. độc lập và tự do. 

     C. ruộng đất cho dân cày.                                                  D. đoàn kết với cách mạng thế giới. 

Câu 16: Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam trong năm 1929 là  

 A. Hội Phục Việt.                                  B. Việt Nam Quốc dân đảng.  

 C. Đông Dương Cộng sản đảng.                          D. Đảng Dân chủ Việt Nam.  

Câu 17: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do 

A. phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác. 

B. phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn. 

C. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất. 

D. các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng. 

Câu 18: Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã 

 A. thành lập Nha Bình dân học vụ.  

 B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 C. ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  

 D. thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 19: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã 

chấm dứt 

A. thời kì truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. 

B. hoạt động riêng lẻ của ba tổ chức cộng sản 

C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam. 

D. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

Câu 20: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương 

đề ra khẩu hiệu nào sau đây?  

 A. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói.                   B. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo. 

 C. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa .           D. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.  

Câu 21: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định  

 A. nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc. 

 B. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.  

 C. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân. 

 D. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.  

Câu 22: Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), kẻ thù của cách mạng Việt Nam là 



A. Thực dân Pháp.     B. Phát xít Nhật. 

C. Phát xít Pháp-Nhật.    D. Phát xít Nhật và đồng minh của Nhật. 

Câu 23: Mặt trận được thành lập tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 

Dương (5 – 1941) có tên gọi là gì?  

A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.  

B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.  

C. Mặt trận Liên Việt.  

D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.  

Câu 24: Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng (5/1941) ?  

A. Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp  

B. Giải phóng dân tộc.  

C. Tạm gác cách mạng ruộng đất.  

D. Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 

Câu 25: Lý do quan trọng nhất để phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam thu hút được sự hưởng 

ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân? 

            A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 

            B. Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị. 

            C. Đảng có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp. 

            D. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ. 

Câu 26: Sự kiện nào đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế hoàn toàn trong phong trào 

dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A. Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời.           B. An Nam Cộng sản Đảng ra đời. 

C. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ra đời.    D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

Câu 27: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho 

 A. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. 

 B. sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc. 

 C. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 D. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt" và phổ cập văn hóa.  

Câu 28: Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những 

lí do sau đây? 

     A. Bước đầu thành lập được các hội cứu quốc ở một số địa phương. 

     B. Nằm trong tiến trình giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

     C. Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản vào Đông Dương. 



     D. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

Câu 29: Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 - 1896) là gì? 

   A. Theo khuynh hướng phong kiến, diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.  

 B. Thông qua các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân và các dân tộc thiểu số.  

 C. Theo khuynh hướng phong kiến dưới sự lãnh đạo của phong trào Cần vương  

 D. Diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang của phong trào Cần vương và Yên Thế.  

Câu 30: Khi thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc (1947), Ban Thường vụ Trung ương đảng quyết định 

     A. phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. 

     B. triển khai chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. 

     C. chủ động lui về giữ thế phòng ngự về chiến lược. 

     D. chủ động phân tán lực lượng địch. 

Câu 31: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946?  

    A. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong liên hiệp Pháp.  

    B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.  

    C. Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng.  

    D. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam.  

Câu 32: Nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) có gì khác 

biệt so với các chiến dịch khác trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)? 

    A. Chủ động tấn công vào nơi được coi là “bất khả xâm phạm” của đối phương. 

    B. Kết hợp chặt chẽ giữa tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng. 

    C. Luôn có sự kết hợp giữa chiến trường chính và chiến trường phụ. 

    D. Luôn sử dụng lực lượng chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang. 

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phải là thủ đoạn của chính quyền và quân đội Sài Gòn trong 

chiến lược Chiến tranh đặc biệt? 

      A. Tham gia vào các cuộc hành quân “tìm diệt” của quân viễn chinh Mĩ. 

      B. Mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

      C. Tiến hành những hoạt động phá hoại miền Bắc. 

      D. Thực hiện dồn dân lập “ấp chiến lược”. 

Câu 34: Nội dung nào dưới đây là thủ đoạn của Mĩ khi thực hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ ở Việt 

Nam? 

     A. Đưa quân Mĩ vào trực tiếp tham chiến.     B. Đưa quân Mĩ vào miền Nam làm cố vấn. 

     C. Rút dần quân đội Mĩ về nước.      D. Không sử dụng quân đội Sài Gòn. 

Câu 35: Chiến thắng Phước Long (1-1975) của quân và dân cho thấy 



A. quân đội Sài Gòn đã tan dã hoàn toàn.                    B. khả năng thắng lớn của quân giải phóng.  

 

C. khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất cao.               D. nhiệm vụ đánh cho Mĩ cút” đã hoàn thành. 

Câu 36: Trong những năm (1961 – 1965), đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào dưới đây ở 

miền Nam Việt Nam? 

 A. Việt Nam hóa chiến tranh. B. Chiến tranh cục bộ. 

 C. Chiến tranh đặc biệt. D. Đông Dương hóa chiến tranh. 

 Câu 37: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính 

quyền Mi phải 

 A. ngừng hẳn viện trợ quân sự cho chính quyền và quân đội Sài Gòn. 

 B. tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

 C. “xuống thang” chiến tranh và chấp nhận đến đàm phán với ta ở Pari  

 D. "xuống thang" chiến tranh và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam.  

Câu 38: “Ấp chiến lược” được coi là “xương sống” của chiến lược chiến tranh nào của Mĩ thực hiện ở 

miền Nam Việt Nam? 

A. “Đông Dương hóa chiến tranh”.   B. “Chiến tranh cục bộ”. 

C. “Việt Nam hóa chiến tranh”.    D. “Chiến tranh đặc biệt”. 

Câu 39: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)? 

A. Mĩ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Pari. 

B. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm. 

C. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công. 

D. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ. 

Câu 40: Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước 

Nga trong bối cảnh 

A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa. 

B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị. 

C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. 

D. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. 

 

----------- HẾT ---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT CÂU VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO 

Câu 10: Đáp án: D 

- Đáp án A loại vì NATO vẫn còn tồn tại cho đến nay. 

- Đáp án B loại vì bản thân toàn cầu hóa là 1 xu thế khách quan, không liên quan đến việc kí kết Hiệp 

ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến 

lược (SALT-1). 

- Đáp án C loại vì Mĩ và Liên Xô không trở thành đồng minh chiến lược. 

- Đáp án D lựa chọn vì năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng 

chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã hình thành thế 

cân bằng chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ về lực lượng quân sự nói chung và vũ khí hạt nhân chiến lược 

nói riêng -> góp phần làm giảm tình trạng căng thẳng trong quân hệ quốc tế khi hai cường quốc hạn 

chế chạy đua vũ trang. 

Câu 18: Đáp án: B 

- Thành lập Nha Bình dân học vụ năm 1946. 

- Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. 

- Ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946. 

- Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955. 

Câu 19: Đáp án: D 

Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 89 

Vì từ khi Đảng ra đời có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng 

lợi naỳ đến thắng lợi khác.  

Câu 25: Đáp án: C 

Phong trào dân chủ 1936-1939 đã thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của quần chúng nhân dân là bởi 

trong phong trào này Đảng ta đã đề ra được mục tiêu đấu tranh, phương pháp, khẩu hiệu đấu tranh phù 

hợp với tình hình thực tế ở Đông Dương. 

Câu 26: Đáp án: D 

Trong giai đoạn 1919-1930 ở VN có 2 khuynh hướng cách mạng : Dân chủ tư sản và vô sản cùng tồn 

tại, nhưng đến 1930 khuynh hướng cách mạng tư sản đã thất bại và chấm dứt vai trò hoạt động từ sau 

khởi nghĩa Yên Bái, còn khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh từ sau phong trào vô sản hóa 

dẫn đến sự ra đời Đảng cộng sản Việt nam 3/2/1030. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của cách mạng 

VN . 

Câu 27: Đáp án: B 

Đáp án A loại vì Hội Liên Hiệp Quốc Dân ra đời năm 1946, không liên quan thời gian câu hỏi. 

Đáp án B chọn vì sự ra đời của Hội Văn hoá Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho 

thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc. 



Đáp án C loại vì việc thực hiện quan điểm “văn hoá hoá kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương 

được xác định trong Đại Hội II năm 1951=> không phù hợp câu hỏi 

Đáp án D loại vì cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt” và phổ cập văn hoá là Nha Bình dân học vụ. 

Câu 28: Đáp án: B 

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì đó là một bước thắng lợi để 

tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc. 

Câu 29: Đáp án: A 

Phương pháp: suy luận.  

Cách giải: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 – 1896), chính nhất là phong trào Cần 

Vương. Đây là phong trào theo khuynh hướng phong kiến (đấu tranh chống Pháp, khôi phục lại ngôi 

vua) và diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.  

Câu 31: Đáp án: C 

Khi ký hiệp định sơ bộ với Pháp ta gặp nhiều khó khăn, để giữ được nền độc lập dân tộc ta đã hết sức 

mềm dẻo khôn khéo, nhưng vẫn đảm bảo được nguyên tăc cứng rắn là độc lập chủ quyền không bị xâm 

phạm   

Câu 32: Đáp án: A 

- Sau thất bại chiến dịch Việt Bắc 1947, được sự giúp sức của Mỹ Pháp đề ra kế hoạch Rơ ve với âm 

mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” nhưng cuối cùng Pháp đã thất bại kế đánh nhanh buộc phải chuyển 

sáng đánh lâu dài. 

- Năm 1950, Pháp tiếp tục dựa vào Mỹ đề ra kế hoạch Đờ Lát Đờ Tat Xi Nhi cũng mong muốn nhanh 

chóng kết thức chiến tranh -> kết quả Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính ở Bắc 

Bộ  

- 1953 một lần nữa dựa vào Mỹ Pháp đề ra kế hoạch Na Va để kết thúc chiến tranh trong danh dự 

nhưng kết quả Pháp thất bại trong kế hoạch NaVa. 

=> Những kế hoạch trên của Pháp đều được đề ra khi Pháp gặp khó khăn và muốn xoay chuyển cục 

diện chiến tranh. 

 

 



MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ 
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12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG thứ 2 

(1945-1949) 

1    1 

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên 

bang Nga (1991-2000) 

1    1 

Các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh (1945-2000) 2 2   4 

Mĩ-Tây Âu-Nhật Bản (1945-2000) 2 1   3 

Quan hệ quốc tế (1945-2000)  1 1  2 

Việt Nam từ năm 1919-1930 4 2 2  8 

Việt Nam từ năm 1930-1945 4 1 3 1 9 

Việt Nam từ năm 1945-1954 1  1 1 3 

Việt Nam từ năm 1954-1975 4 3   7 

Việt Nam từ năm 1975-2000      

11 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công 

cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1917-1945 

1    1 

Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918    1 1 

Tổng số câu 20 10 7 3 40 

Tỉ lệ (%) 50% 25% 17,5% 7,5% 100% 

 


